
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh

1. Glass vs. Cup vs. Mug (Cốc thủy tinh vs. Tách trà vs. Cốc 

lớn có quai)

• Glass: Chỉ cái cốc thủy tinh hoặc ly uống nước bằng thủy tinh trong suốt.

Ví dụ: She poured some fresh orange juice into a tall glass.

➔ Lời dịch: Cô ấy đã rót một ít nước cam tươi vào một chiếc cốc thủy tinh 

cao.

• Cup: Chỉ cái tách có quai nhỏ, nông, thường dùng uống trà hoặc cà phê 

nóng.

Ví dụ: He is sipping a hot cup of tea in the morning.

➔ Lời dịch: Anh ấy đang nhâm nhi một tách trà nóng vào buổi sáng.

• Mug: Chỉ cái cốc lớn/vại có quai to, chuyên dùng uống nước hoặc cà phê 

dung tích lớn.

Ví dụ: I always drink a large mug of coffee while working on my computer.

➔ Lời dịch: Tôi luôn uống một cốc cà phê lớn khi làm việc trên máy tính.



2. Tool vs. Equipment (Dụng cụ cầm tay vs. Thiết bị/Máy móc)

• Tool: Chỉ dụng cụ cầm tay đơn giản phục vụ cho công việc thủ công.

Ví dụ: A hammer is an essential tool for carpentry.

➔ Lời dịch: Chiếc búa là một dụng cụ thiết yếu cho nghề mộc.

• Equipment: Chỉ thiết bị, máy móc nói chung (danh từ không đếm được).

Ví dụ: The laboratory is fully equipped with modern medical equipment.

➔ Lời dịch: Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện 

đại.

3. Wood vs. Timber (Chất liệu gỗ vs. Gỗ nguyên liệu/gỗ xẻ xây 

dựng)

• Wood: Chỉ chất liệu gỗ tự nhiên từ cây nói chung.

Ví dụ: This dining table is made of solid oak wood.

➔ Lời dịch: Bàn ăn này được làm bằng gỗ sồi đặc.

• Timber: Chỉ gỗ nguyên liệu/gỗ xẻ đã qua chế biến để xây dựng.

Ví dụ: The company imports large quantities of timber for construction.

➔ Lời dịch: Công ty nhập khẩu số lượng lớn gỗ nguyên liệu phục vụ cho 

xây dựng.



Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


